
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0118096810 HOÀNG THẢO LY 10/10/2010 Nữ A10

2 0118450445 NGUYỄN DANH TẤN 05/02/2010 Nam A10

3 0118114746 BÙI THỤC UYÊN 28/04/2010 Nữ A10

4 0148991246 ĐỖ THỊ YẾN CHI 11/02/2010 Nữ A10

5 0118096893 HOÀNG THANH HÀ 29/09/2010 Nữ A10

6 0129147695 NGUYỄN THANH THỦY 19/01/2010 Nữ A10

7 0118458096 PHẠM ANH THƠ 02/10/2010 Nữ A10

8 0131162085 TRƯƠNG LÊ THẢO NGUYÊN 22/05/2010 Nữ A10

9 0118114343 BÙI CÔNG DANH 23/12/2010 Nam A10

10 0130532506 LÊ CHÍ HOÀNG 21/03/2010 Nam A10

11 0118450602 HÀ NGỌC LINH 16/09/2010 Nữ A10

12 0118114731 MAI THỊ HƯƠNG THY 22/06/2010 Nữ A10

13 0118458350 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 01/01/2010 Nữ A10

14 0117796659 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 21/03/2010 Nữ A10

15 0118458055 LÊ TẤT HẢI 01/11/2010 Nam A10

16 0117796585 NGUYỄN THỊ THANH HIÊN 14/01/2010 Nữ A10

17 0131162083 NGÔ THỊ ÁI NGUYÊN 18/07/2010 Nữ A10

18 0118450535 BÙI TRẦN PHƯƠNG THẢO 09/08/2010 Nữ A10

19 0148991166 NGUYỄN THÙY CHI 02/01/2010 Nữ A10

20 0118114355 MAI THÚY HIỀN 17/04/2010 Nữ A10

21 0118114649 BÙI NGỌC LINH 04/09/2010 Nữ A10

22 0118450412 NGUYỄN THU HUYỀN 18/07/2010 Nữ A10

23 0131162071 BÙI HÀ MY 08/09/2010 Nữ A10

24 0148769143 NGUYỄN TRUNG NHẤT 08/04/2010 Nam A10

25 0131162089 NGẦN THÁI NHI 28/08/2010 Nữ A10

26 0131162095 NGUYỄN TUẤN PHONG 20/07/2010 Nam A10

27 0118458040 NGUYỄN NAM THÀNH 30/11/2010 Nam A10

28 0118230327 BÙI QUỐC KHÁNH 03/08/2010 Nam A10

29 0131162065 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 12/03/2010 Nữ A10

30 2618458366 NGUYỄN PHẠM THANH MAI 14/11/2010 Nữ A10

31 0129903044 BÀNH THẾ LỢI 30/07/2010 Nam A10

32 0148991259 NGUYỄN THỊ HẠNH NHI 01/01/2010 Nữ A10

33 0117796571 VƯƠNG HÀ HUYỀN TRANG 08/11/2010 Nữ A10

34 0118450504 PHẠM VĂN TUẤN LINH 01/08/2010 Nam A10

35 0118182254 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 02/06/2010 Nữ A10

36 0129147670 NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN 12/10/2010 Nam A10

37 0117796881 VƯƠNG NHẬT NAM 22/06/2010 Nam A10

38 0117796465 LÊ QUỐC VIỆT 22/01/2010 Nam A10
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39 0118053999 DƯƠNG DUY KHÁNH 15/09/2010 Nam A10

40 0130762790 NGUYỄN YẾN NHI 20/11/2010 Nữ A10

41 0117796360 LÊ NGỌC QUỲNH CHI 17/01/2010 Nữ A10

42 0129901269 LÊ THỊ NGỌC HÀ 01/09/2010 Nữ A10

43 0138775197 ĐỖ TRUNG NGUYÊN 20/10/2010 Nam A10

44 0118053664 BÙI THU TRANG 01/01/2010 Nữ A10

45 0118087487 NGUYỄN MINH QUÂN 12/07/2010 Nam A10

46 0148991181 LÊ THỊ ANH THƠ 28/10/2010 Nữ A10

47 0118053619 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 06/07/2010 Nữ A10

48 0118450641 HOÀNG LÂM YÊN 21/12/2010 Nữ A10

49 0131162010 NGUYỄN PHÚ DŨNG 10/08/2009 Nam A10


